DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH CHỨC DANH NGHỀ GIÁO DỤC
	TT
	Chức danh nghề nghiệp
	Đối tượng tuyển sinh

	1
	Nhóm Giáo viên mầm non
	Giáo viên mầm non hạng II
	* Đối tượng:

- Giáo viên mầm non hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Giáo viên mầm non đang giữ hạng III có nhu cầu thăng hạng II.

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên)

	
	
	Giáo viên mầm non hạng III
	* Đối tượng: Giáo viên mầm non hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

	2
	Nhóm Giáo viên tiểu học
	Giáo viên tiểu học hạng II
	* Đối tượng:

- Giáo viên tiểu học hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Giáo viên tiểu học đang giữ hạng III có nhu cầu thăng hạng II.

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

	
	
	Giáo viên mầm non hạng III
	* Đối tượng: Giáo viên mầm non hạng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

	3
	Nhóm Giáo viên THCS
	Giáo viên THCS hạng I
	* Đối tượng:

- Giáo viên THCS hạng I chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Giáo viên THCS đang giữ hạng II có nhu cầu thăng hạng I.

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên

	
	
	Giáo viên THCS hạng II
	* Đối tượng:

- Giáo viên THCS hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Giáo viên THCS đang giữ hạng III có nhu cầu thăng hạng II;

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

	
	
	Giáo viên THCS hạng III
	* Đối tượng: Giáo viên THCS hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

	4
	Nhóm Giáo viên THPT
	Giáo viên THPT hạng I
	* Đối tượng:

- Giáo viên THPT hạng I chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Giáo viên THCS đang giữ hạng II có nhu cầu thăng hạng I.

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên

	
	
	Giáo viên THPT hạng II
	* Đối tượng:

- Giáo viên THPT hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Giáo viên THPT đang giữ hạng III có nhu cầu thăng hạng II;

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

	
	
	Giáo viên THPT hạng III
	* Đối tượng: Giáo viên THPT hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

* Yêu cầu về bằng cấp: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

	5
	Nhóm Giảng viên
	Giảng viên chính hạng II
	* Đối tượng:

- Giảng viên chính Hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

- Giảng viên Hạng III có nhu cầu thăng lên hạng II

* Yêu cầu về bằng cấp:
 Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy

	
	
	Giảng viên hạng III
	* Đối tượng:

Giảng viên Hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

* Yêu cầu về bằng cấp:
 Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy


